
Khối Nhóm Trẻ 

GIA ĐÌNH 

Thời gian: 4 tuần (28/10/2024 – 22/11/2024) 

 

* Mục tiêu của chủ đề 

1. Phát triển thể chất  
- MT1: Thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục phát triển các nhóm cơ và hô hấp 

- MT2: Các vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu. 

- MT4: Giữ được thăng bằng trong vận động đi thay đổi tốc độ nhanh - chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có 

mang vật trên tay. 

- MT18: Làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (lấy nước uống, đi vệ sinh…) 

- MT19: Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn 

- MT20: Thực hiện được một số việc tự phục vụ đơn giản. 

2. Phát triển nhận thức: 
- MT33: Luyện tập và phối hợp các giác quan: Thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác. 

- MT35:Một số màu cơ bản, kích thước, hình dạng, số lượng, vị trí trong không gian.  

- MT36: Thích khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh. 

- MT 38:  Bản thân, người gần gũi 

3. Phát triển ngôn ngữ  : 
- MT58: Nghe các từ chỉ tên gọi đồ vật, sự vật, hành động quen thuộc. 

- MT60: Biết diễn đạt câu đơn 3 -4 từ. 

- MT61: Đọc thơ, ca dao, hát các bài về chủ đề biết kể chuyện cùng cô.. 

- MT63: Diễn đạt câu ngắn, câu dài 

4. Phát triển tình cảm xã hội & thẩm mỹ 
- MT92: Biết chào, tạm biệt, cám ơn, xin lỗi, ạ, vâng ạ. 

- MT99: Vẽ những nét đơn giản(cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc). 

- MT101: Dán để tạo thành bức tranh 

 - MT103: Vận động nhịp nhàng theo nhip điệu của bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo cô) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẠNG CHỦ ĐỀ 

Tuần 1: Công việc của những 

người thân trong gia đình bé 

 (Từ 28/10/2024 – 

01/11/2024) 

 

Tuần 2: Đồ dùng để nấu ăn 

   (Từ 04/11 ->11/2024) 

 

 

Chủ đề: GIA ĐÌNH 

Thời gian: 4 tuần (28/10/2024 – 22/11/2024) 

 

Tuần 4: Đồ dùng sinh hoạt trong gia đình 

(Từ ngày 18/11/2024 – 22/11/2024) 

 

Tuần 3: Đồ dùng ăn uống 

 (Từ 11/11 ->15/11/2024) 

 



CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH (TUẦN 1) 

Chủ đề nhánh: Công việc của những người thân trong gia đình bé 

Thời gian từ (từ ngày 28/10/2024 – 01/11/2024) 

LĨNH 

VỰC  

GIÁO 

DỤC 

MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT 

TRIỂN 

 THỂ 

CHẤT 
 

-  MT1:  Thực hiện được các 

động tác trong bài tập thể dục 

phát triển các nhóm cơ và hô 

hấp. 

 

 

- MT4:   Giữ được thăng bằng 

trong vận động đi thay đổi tốc độ 

nhanh - chậm theo cô hoặc đi 

trong đường hẹp có mang vật trên 

tay. 

 

 

-MT19:  Tự cầm bát, thìa xúc ăn 

gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn 

- Trẻ thực hiện các động tác thể 

dục sáng ngoài trời theo đúng 

nhịp kết hợp với gậy. 

- Cháu biết đi đều bước theo 

hiệu lệnh của cô 

 

 

- Cháu biết cầm muỗng đúng 

cách, ngồi ăn ngay ngắn, xúc 

ăn gọn gàng 

- TDS: Tập kết hợp bài” Ai thương con 

nhiều hơn” 

 

TDGH:  

-BTPT: Ai thương con nhiều hơn 

- VĐCB: Đi theo đường ngoằn ngoèo  

TCVĐ:  Đoàn tàu nhỏ xíu 

HĐNT:TC 

- Lộn cầu vồng 

-Nu na nu nống 

HDTCM : Vỗ tay theo tín hiệu 

 

Hoạt động :Vệ sinh- ăn ngủ 

 

 

PHÁT 

TRIỂN  

NHẬN 

THỨC 

- MT36:  Thích khám phá các sự 

vật, hiện tượng xung quanh. 

 

- MT38:  Bản thân, người gần gũi 

 

- Trẻ nói được công việc đơn 

giản của người thân quen 

trong gia đình. 

 

 

 

 

*HĐNT: 
 - Cây me tây 

- Nhà cao tầng, nhà lầu 

- Cây hoa huệ 

- Các ô cửa của ngôi nhà 

- Cây hoàng dương 

NBPB: Xâu vòng màu đỏ, vàng. 



-  MT35:Một số màu cơ bản, 

kích thước, hình dạng, số lượng, 

vị trí trong không gian.  

 

- Cháu biết phân biệt màu sắc 

 

*Hoạt động với đồ vật 
  Xếp cái giường 

* HĐVC : 

Góc HT:  Xem sách, xem tranh, xem 

album về gia đình bé 

PHÁT 

TRIỂN  

NGÔN 

NGỮ 

- MT60: Biết diễn đạt câu đơn 3 -4 

từ. 

 

 

 

-MT61:  Đọc thơ, ca dao, hát các 

bài về chủ đề biết kể chuyện cùng 

cô. 

- Phát âm các âm khác nhau. 

- Diễn đạt được bằng lời nói 

các yêu cầu đơn giản. 

- Hiểu được đoạn truyện được 

nghe nhiều lần, có gợi ý. 

 

*NBTN:  Công việc của người thân 

trong gia đình bé. 

 

*LQVH 
 Chuyện: “ Thỏ con không vâng lời” 

*THƠ:“Yêu mẹ” 

-Đọc ca dao ,trò chuyện cùng cô theo 

chủ đề 

PHÁT 

TRIỂN  

TÌNH 

CẢM 

KỸ 

NĂNG 

XÃ 

HỘI 

 VÀ 

THẪM 

MỸ 
 

 

 

 

- MT99:  Vẽ những nét đơn giản 

(cầm bút di màu, vẽ nguệch 

ngoạc). 

 

 

 

 

 

 

- MT92: Biết chào, tạm biệt, cám 

ơn, xin lỗi, ạ, vâng ạ 

 

 

 

 

 

     - MT104: Nghe hát và vận động 

đơn giản theo nhạc 

 

- Trẻ di màu con đường về nhà, 

chọn màu sắc mà trẻ thích để 

thực hiện cho bài tập. 

 

. 

 

- Thực hiện một số hành vi 

văn hóa và giao tiếp: chào 

tạm biệt, cám ơn, xin lỗi, nói 

từ dạ, vâng ạ, chơi cạnh bạn, 

không cấu bạn. 

 

 

 

 

.- Nghe hát, nghe nhạc với các 

giai điệu khác nhau, nghe âm 

thanh của các nhạc cụ. 

 

Đón – trả trẻ: .Trao đổi và trả cháu cho 

phụ huynh 

-HĐVC: 
*Góc NT: Hát các bài hát theo chủ đề: 

Cả nhà thương nhau, Lời chào buổi 

sáng. Làm quen đất nặn 

*Góc PV: Chơi với búp bê,, cho bé ăn, 

mẹ con 

*Góc XD: Xếp hình em bé tập thể dục 

HĐC: Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự 

do ở các góc. 

 

- TẠO HÌNH:       Di màu con đường về 

nhà (trang 18) 

 

*GIÁO DỤC ÂM NHẠC: 
- Nghe hát: Cả nhà thương nhau (TT) 

- Dạy hát: Lời chào buổi sáng 

 



CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH (TUẦN 1) 

Chủ Đề Nhánh: Công việc của những người thân trong gia đình 

Thời gian từ: 28/10-> 01/11/2024 
 

HOẠT ĐỘNG 

THỨ 

HAI:28/10/2024  
 

THỨ BA: 

29/10/2024 

THỨ TƯ: 

30/10/2024 

THỨ NĂM: 

31/10/2024 

THỨ SÁU:  

01/11/2024 

ĐÓN TRẺ 

- Đón trẻ vào lớp.Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ,Chú ý tình trạng sức khỏe của trẻ 

- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề  

- Chơi tự do ở các góc chơi. 

THỂ DỤC 

SÁNG 
Tập thể dục kết hợp bài hát “Ai thương con nhiều hơn” 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 
 

Quan sát: Cây me tây 

TCVĐ: Nu na nu 

nống 

Chơi với xe 

Quan sát: Nhà cao 

tầng, nhà lầu 

TCVĐ:Lộn cầu 

vồng 

Quan sát: Cây hoa 

huệ 

TCVĐ: Nu na nu 

nống 

Quan sát: các ô 

cửa của ngôi nhà 

TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

Quan sát: Cây 

hoàng dương 

TCVĐ: Nu na nu 

nống 

Lao động thiên 

nhiên 

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ 

ĐỊNH 

*Thơ: “Yêu mẹ” 

*Giáo dục âm nhạc: 

- Dạy hát: Lời chào 

buổi sáng  (TT) 

- Nghe hát: Cả nhà 

thương nhau  

 

Nhận  biết tập 

nói 

Công việc những 

người thân trong 

gia 

* Kể chuyện: Thỏ 

con không vâng lời 

*Vận động: 

  - BTPTC: Ai 

thương con nhiều 

hơn 

- VĐCB: - Đi theo 

đường ngoằn 

ngoèo  

- TCVĐ:  Đoàn tàu 

nhỏ xíu 

Nhận biết phân 

biệt 

Xâu vòng màu 

đỏ màu vàng. 

 

* Tạo hình 

Tô màu đường về 

nhà (trang 18) 

 

 HĐVĐV Chọn nón màu xanh màu đỏ 

HỌC TẬP Xem sách, xem tranh, xem album về gia đình bé 



HOẠT ĐỘNG 

VUI CHƠI 
 

NGHỆ THUẬT Hát các bài hát theo chủ đề: Cả nhà thương nhau, Lời chào buổi sáng. Làm quen 

với đất nặn 

GÓC PHÂN VAI Chơi với búp bê, tắm cho bé ,mẹ con 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Ôn thơ: 
“Yêu mẹ” 

 

HDTCM: 
“ Vỗ tay theo tín 

hiệu” 

 

Hoạt động với đồ 

vật 
Xếp cái giường 

Ôn chuyện 
“ Thỏ con không 

vâng lời 

Ôn bài thơ, bài 

hát trong chủ đề 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha me trẻ 

 

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH (TUẦN 2) 

Chủ đề nhánh: ĐỒ DÙNG ĐỂ NẤU 

Thời gian từ (từ ngày 04/11/2024 – 08/11/2024) 

LĨNH VỰC  

GIÁO DỤC 
MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT 

TRIỂN 

 THỂ CHẤT 
 

-MT1: Thực hiện được các động tác 

trong bài tập thể dục phát triển các 

nhóm cơ và hô hấp 

-MT4: Giữ được thăng bằng trong vận 

động đi thay đổi tốc độ nhanh - chậm 

theo cô hoặc đi trong đường hẹp có mang 

vật trên tay. 

 

-MT18: Làm được một số việc với sự 

giúp đỡ của người lớn (lấy nước uống, đi 

vệ sinh…) 

 

-MT19: Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn 

gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn 

 

 

- Trẻ thực hiện các động tác thể 

dục sáng ngoài trời theo đúng 

theo giai điệu bài hát 

- Cháu biết đi đều bước theo 

hiệu lệnh của cô 

 

- Tự mặc quần áo, đi dép, đi vệ 

sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị 

ướt 

- Làm quen với chế độ ăn cơm 

và các loại thức ăn khác nhau 

.Luyện tập nề nếp thói quen tốt 

trong ăn uống 

- TDS: Tập kết hợp bài” Ai 

thương con nhiều hơn” 

 

 VẬN ĐỘNG: 

-BTPT: Ai thương con 

nhiều hơn” 

-VĐCB:  Đi bước qua gậy kê 

cao 5cm 

TCVĐ:  Trời  nắng trời mưa 

HĐNT:TC 

-Bóng tròn to 

-Gieo hạt 

- Bóng tròn to 

- Gieo hạt 

-Bóng tròn to 

HDTCM : “ Con muỗi” 

Hoat động :Vệ sinh- ăn ngủ 



 

PHÁT 

TRIỂN  

NHẬN 

THỨC 

- MT36: Thích khám phá các sự vật, 

hiện tượng xung quanh. 

 

 

MT35:Một số màu cơ bản, kích 

thước, hình dạng, số lượng, vị trí 

trong không gian.  

 

-  MT 38:  Bản thân, người gần gũi  

 

- Cháu thích đặt câu hỏi trong 

các giờ hoạt động tìm hiểu. 

 

 

- Cháu biết phân biệt màu đỏ, 

vàng, xanh. 

 

- Trẻ nói được tên và công việc 

đơn giản của người thân quen 

gần gũi trong gia đình 

 

*HĐNT: 
 Quan sát: 

- Cái xoong  

- Cái bát 

- Cái thìa 

- Cái nồi  

- Cái chảo 

NBPB : Phân nhóm hai màu 

xanh - đỏ 

*Hoạt động với đồ vật 
- Xếp cái bàn 

 

 

* HĐVC : 

Góc HT:  Xem sách, xem 

tranh, xem album về gia đình 

bé 

 

PHÁT 

TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

- MT58: Nghe các từ chỉ tên gọi đồ vật, 

sự vật, hành động quen thuộc. 

 

 

 

 

 

- MT61: Đọc thơ, ca dao, hát các bài về 

chủ đề biết kể chuyện cùng cô.. 

 

 

- Trẻ biết lắng nghe và thực 

hiện yêu cầu theo khả năng. 

- Nói trọn câu 3 -4 từ. Phát âm 

các âm khác nhau. 

- Phát âm đúng, rõ lời 

 

- Các bài thơ, bài đồng dao, kể 

chuyện, hát các bài về gia đình, 

đồ dùng, đồ chơi và trường lớp 

mầm non 

*NBTN:  Cái nồi cái chảo 

 

*LQVH 
 Chuyện: “ Thỏ con không 

vâng lời ”( lần 2) 

*THƠ: “Giúp mẹ” 

 

-Đọc ca dao ,trò chuyện 

cùng cô theo chủ đề 



-  MT63: Diễn đạt câu ngắn, câu dài 

 

- Thể hiện nhu cầu, mong muốn 

và hiểu biết bằng 1,2 câu đơn 

giản và câu dài, kết hợp với cử 

chỉ. 

PHÁT 

TRIỂN 

TÌNH CẢM 

KỸ NĂNG 

XÃ HỘI 

 VÀ THẪM 

MỸ 
 

 

 

 

-  MT92: Biết chào, tạm biệt, cám ơn, 

xin lỗi, ạ, vâng ạ. 

 

 

 

 

 

- MT99: Vẽ những nét đơn giản(cầm 

bút di màu, vẽ nguệch ngoạc). 

 

 

 

- MT103: Vận động nhịp nhàng theo 

nhịp điệu của bài hát, bản nhạc với các 

hình thức (vỗ tay theo cô) 

 

- Thực hiện một số hành vi văn 

hóa và giao tiếp: chào tạm biệt, 

cám ơn, xin lỗi, nói từ dạ, vâng 

ạ, chơi cạnh bạn, không cấu 

bạn. 

- Thực hiện các yêu cầu của cô 

vẽ các đường nét khác nhau, di 

màu 

 

- Cháu vận động nhịp nhàng 

theo giai điệu, nhịp điệu của các 

bài hát, bản nhạc. 

 

Đón – trả trẻ: .Trao đổi và trả 

cháu cho phụ huynh 

-HĐVC: 

*Góc NT: Hát các bài hát theo 

chủ đề: Cả nhà thương nhau, 

Lời chào buổi sáng. Làm quen 

đất nặn 

*Góc PV: Chơi với búp bê,, 

cho bé ăn, mẹ con 

*Góc XD: Xếp hình em bé tập 

thể dục 

 

HĐC: Tổ chức cho trẻ chơi trò 

chơi tự do ở các góc. 

- TẠO HÌNH:  Di màu cái xô 

(trang 7) 

*GIÁO DỤC ÂM NHẠC: 
- Nghe hát: Cả nhà thương 

nhau (TT) 

- Dạy hát: Lời chào buổi sáng 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHỦ ĐỀ:GIA ĐÌNH (TUẦN 2) 

Chủ Đề Nhánh:  Đồ dùng để nấu 

Thời gian từ: 04/11-> 08/11/2024 

HOẠT ĐỘNG 

THỨ 

HAI:04/11/2024  
 

THỨ BA: 

05/11/2024 

THỨ TƯ: 

06/11/2024 

THỨ NĂM: 

07/11/2024 

THỨ SÁU:  

08/11/2024 

ĐÓN TRẺ 

- Đón trẻ vào lớp.Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ,Chú ý tình trạng sức khỏe của trẻ 

- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề  

- Chơi tự do ở các góc chơi. 

THỂ DỤC 

SÁNG 
Tập thể dục kết hợp bài hát “Ai thương con nhiều hơn” 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 
 

Quan sát: 

Cái xoong 
                TCVĐ: 

Bóng tròn to 

Chơi với xe 

Quan sát: 
Cái bát 

TCVĐ: 

Gieo hạt 

Quan sát: 
Cái thìa 

 

TCVĐ: 
 Bóng tròn tỔ BẢN 

Quan sát: 
Cái nồi 

 

TCVĐ : 
Gieo hạt 

Quan sát: 
Cái chảo 

TCVĐ: 
  Bóng tròn to 

Lao động thiên 

nhiên 

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ 

ĐỊNH 

*THƠ: 
“Giúp Mẹ” 

 

*GIÁO DỤC 

ÂM NHẠC: 
- Dạy hát: Lời chào 

buổi sáng (lần 2) 

- Nghe hát: Cả nhà 

thương nhau  

NHẬN BIẾT  

TẬP NÓI 
Cái nồi, cái 

chảo 

*KỂ CHUYỆN: 
“ Thỏ con không 

vâng lời” (lần 2) 

*VẬN ĐỘNG: 
  - BTPT: Ai 

thương con nhiều 

hơn 

- VĐCB: - Đi bước 

qua gậy kê cao 

5cm 
- TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa 

NHẬN BIẾT 

PHÂN BIỆT 
 

Phân nhóm hai 

màu xanh - đỏ 

 

TẠO HÌNH 

Di màu cái xô 

trang 7) 

 

 HĐVĐV Xếp cái bàn 

HỌC TẬP Xem sách, xem tranh, xem album về gia đình bé 



HOẠT ĐỘNG 

VUI CHƠI 
 

NGHỆ THUẬT Hát các bài hát theo chủ đề: Cả nhà thương nhau ,Lời chào buổi sáng. Làm quen 

với đất nặn 

GÓC PHÂN VAI Chơi với búp bê, tắm cho bé ,mẹ con 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Ôn thơ: 
“Giúp  mẹ” 

 

HDTCM: 
“ Con muỗi” 

Hoạt động với đồ 

vật 
“Xếp cái bàn” 

Ôn chuyện 
“ Thỏ con không 

vâng lời” 

Ôn bài thơ, bài 

hát trong chủ đề 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc.Trao đổi và trả cháu cho cha me trẻ 

 

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH (TUẦN 3) 

Chủ đề nhánh: ĐỒ DÙNG ĂN UỐNG 

Thời gian từ (từ ngày 11/11/2024 – 15/11/2024) 

LĨNH VỰC  

GIÁO DỤC 
MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN 

 THỂ CHẤT 
 

 

-  MT2: Các vận động cơ bản và phát 

triển tố chất vận động ban đầu. 

 

- MT19: Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn 

gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn 

 

 

- MT20: Thực hiện được một số việc tự 

phục vụ đơn giản. 

 

 

 

 

 

  

 

- Cháu biết  kết hợp cả tay và 

chân bò trườn qua vật cản 

- Cháu biết cầm muỗng đúng 

cách, ngồi ăn ngay ngắn, xúc 

ăn gọn gàng 

 

- Lấy cất đồ chơi, đồ dùng 

đúng qui định trước và sau khi 

chơi. 

 

 

 

- TDS: Tập kết hợp bài” Ai 

thương con nhiều hơn” 

TDGH: VẬN ĐỘNG: 
-BTPTC: Ai thương con 

nhiều hơn” 

-VĐCB:  Bò trườn qua vật 

cản 

TCVĐ:  Kéo cưa lừa xẻ 

HĐNT:TC 

-Bong bóng xà phòng 

-Mèo đuổi chuột 

- Trời nắng trời mưa 

-  Mèo đuổi chuột 

- Trời nắng trời mưa 

HDTCM: “ Chơi với bóng” 

Đề tài:” Chạy Nhặt 

bóng”(lần 2) 

Hoạt động :Vệ sinh- ăn ngủ 



PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

-MT33: Luyện tập và phối hợp các giác 

quan: Thị giác, thính giác, xúc giác, 

khứu giác, vị giác. 

 

 

- MT36: Thích khám phá các sự 

vật, hiện tượng xung quanh. 

 

-MT35:Một số màu cơ bản, kích 

thước, hình dạng, số lượng, vị trí 

trong không gian.  

 

- Nghe và nhận biết âm thanh 

của một số đồ vật, tiếng kêu của 

một số con vật quen thuộc. 

- Cháu thích đặt câu hỏi trong 

các giờ hoạt động tìm hiểu 

 

- Màu đỏ, vàng, xanh. 

 

 

*HĐNT: 
 Quan sát: 

- Vườn Hoa 

-Cái chén 

-Vườn Rau 

- Cái thìa 

- Cái Cốc 

 

NBPB : Nhận biết màu 

vàng, màu xanh 

*Hoạt động với đồ vật 

- Xếp chồng ,xếp cạnh 

 

* HĐVC : 

Góc HT:  Xem sách, xem 

tranh, xem album về gia 

đình bé 

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

- MT58: Nghe các từ chỉ tên gọi đồ 

vật, sự vật, hành động quen thuộc. 

 

- MT60: Biết diễn đạt câu đơn 3 -4 từ. 

 

 

 

- MT61: Đọc thơ, ca dao, hát các bài 

về chủ đề biết kể chuyện cùng cô. 

 

 

- Trẻ biết lắng nghe và thực hiện 

yêu cầu theo khả năng. 

 

- Nói trọn câu 3 -4 từ. Phát âm 

các âm khác nhau. 

- Phát âm đúng, rõ lời 

- Các bài thơ, bài đồng dao, kể 

chuyện, hát các bài về gia đình, 

đồ dùng, đồ chơi và trường lớp 

mầm non 

*NBTN:  Cái ly ,cái ca 

 

*LQVH 
 Chuyện: “ Cháu chào ông 

ạ” 

*THƠ:“Bà và cháu” 

- Đọc ca dao ,trò chuyện 

cùng cô theo chủ đề 



PHÁT 

TRIỂN  TÌNH 

CẢM KỸ NĂNG 

XÃ HỘI 

 VÀ THẪM MỸ 
 

 

 

 

- MT101: Dán để tạo thành bức tranh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MT103: Vận động nhịp nhàng theo 

nhịp điệu của bài hát, bản nhạc với 

các hình thức (vỗ tay theo cô) 

 

 

- Thực hiện được các yêu cầu 

của cô xé dán đơn giản 

- Giữ gìn sản phẩm, không 

tranh giành đồ chơi với bạn 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cháu vận động nhịp nhàng 

theo giai điệu, nhịp điệu của các 

bài hát, bản nhạc. 

- Cháu biết vỗ tay theo cô khi 

nghe bài hát 

 

Đón – trả trẻ: .Trao đổi và 

trả cháu cho phụ huynh 

-HĐVC: 

*Góc NT: Hát các bài hát 

theo chủ đề: Cả nhà thương 

nhau, Lời chào buổi sáng. 

Làm quen đất nặn 

*Góc PV: Chơi với búp bê,, 

cho bé ăn, mẹ con 

*Góc XD: Xây hàng rào nhà 

bé 

*Góc HT:Xem sách tranh về 

đồ dùng để ăn uống 

HĐC:Tổ chức cho trẻ chơi 

trò chơi tự do ở các góc. 

- TẠO HÌNH:  Dán cái ly 

(trang 19) 

*GIÁO DỤC ÂM NHẠC: 
- Nghe hát:  Ba ngọn nến 

lung linh 

Dạy hát:” Nhà của tôi” 

 

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH (TUẦN 3) 

Chủ Đề Nhánh:  Đồ dùng để nấu 

Thời gian từ: 11/11-> 15/11/2024 

HOẠT ĐỘNG 
THỨHAI:11/11/2024  
 

THỨ BA: 

12/11/2024 

THỨ TƯ: 

13/11/2024 

THỨNĂM: 

14/11/2024 

THỨSÁU:  

15/11/2024 

ĐÓN TRẺ 
- Đón trẻ vào lớp.Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ,Chú ý tình trạng sức khỏe của trẻ 

- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề  



- Chơi tự do ở các góc chơi. 

THỂ DỤC 

SÁNG 
Tập thể dục kết hợp bài hát “Ai thương con nhiều hơn” 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 
 

Quan sát: 
Vườn Hoa 

TCVĐ: 
 Bong bóng xà phòng 

Chơi với xe 

Quan sát: 
Cái chén 

TCVĐ: 

Mèo đuổi chuột 

Quan sát: 
Vườn Rau 

TCVĐ: 
 Trời nắng trời mưa 

 

Quan sát: 
Cái thìa 

TCVĐ : 
 Mèo đuổi chuột 

 

Quan sát: 
Cái cốc 

TCVĐ: 
Trời nắng trời 

mưa 

Lao động thiên 

nhiên 

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ 

ĐỊNH 

*THƠ: 
“Bà và cháu” 

*GIÁO DỤC 

ÂM NHẠC: 

    -Nghe hát: Ba ngọn 

nến lung linh 

- Dạy hát: Nhà của 

tôi   

 

NHẬN  BIẾT 

TẬP NÓI 
Cái ly ,cái ca 

*KỂ CHUYỆN: 
“ Cháu chào ông ạ!”  

*VẬN ĐỘNG: 
  - BTPT:Ai thương 

con nhiều hơn 

- VĐCB: Đi theo 

hiệu lệnh,đi trong 

đường hẹp 

- TCVĐ: Kéo cưa lừa 

xẻ 

NHẬN BIẾT 

PHÂN BIỆT 

Phân biệt màu 

vàng - xanh 

TẠO HÌNH 
 Dán cái ly (trang 

9) 

 

 

HOẠT ĐỘNG 

VUI CHƠI 
 

HĐVĐV Chọn ly màu xanh, màu đỏ 

HỌC TẬP Xem sách, xem tranh, xem album về gia đồ dùng để uống  trong gia đình bé 

NGHỆ THUẬT Hát các bài hát theo chủ đề: Cả nhà thương nhau ,Cháu yêu bà,Nhà của tôi. Làm 

quen với đất nặn 

GÓC PHÂN VAI Chơi với búp bê, tắm cho bé ,mẹ con 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Ôn thơ: 
“Yêu mẹ” 

 

HDTCM: 
Về đúng nhà 

Hoạt động với đồ vật 

“Xếp chồng xếp 

cạnh” 

Ôn chuyện 
“ Cháu chào 

ông ạ” 

Ôn bài thơ, bài 

hát trong chủ đề 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc.Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 

 



CHỦ ĐỀ : GIA ĐÌNH (TUẦN 4) 

Chủ đề nhánh: ĐỒ DÙNG SINH HOẠT TRONG GIA ĐÌNH BÉ 

 (Thứ ba sinh hoạt ngày hội ngày lễ 20/11) 

Thời gian từ (từ ngày 18/11/2024 – 22/11/2024) 

LĨNH VỰC  

GIÁO DỤC 
MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN 

 THỂ CHẤT 
 

-MT1: Thực hiện được các động tác 

trong bài tập thể dục phát triển các 

nhóm cơ và hô hấp 

 

 

- MT2: Các vận động cơ bản và phát 

triển tố chất vận động ban đầu. 

 

 

 

 

 

 

 

- MT20: Thực hiện được một số việc 

tự phục vụ đơn giản. 

 

 

 

 

 

- Trẻ thực hiện các động tác 

thể dục sáng ngoài trời theo 

đúng theo giai điệu bài hát 

 

- Trẻ thực hiện bò chui qua 

cổng khéo léo. 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ biết lấy cất đồ chơi, đồ 

dùng đúng quy định trước và 

sau khi chơi. 

- Bỏ rác đúng nơi quy định 

- TDS: Tập kết hợp bài” Ai 

thương con nhiều hơn” 

 

 

TDGH: VẬN ĐỘNG: 

-BTPT: Ai thương con nhiều 

hơn” 

-VĐCB:   -Bò chui qua cổng 

TCVĐ:  Trời  nắng trời mưa 

HĐNT:TC 

- Mèo đuổi chuột 

- Lộn cầu vồng 

- Đi qua cầu 

-  Mèo đuổi chuột 

-  Trời nắng trời mưa 

HDTCM : “ Cái gì biến mất” 

Hoạt động :Vệ sinh- ăn ngủ 

 



PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

-MT35:Một số màu cơ bản, kích 

thước, hình dạng, số lượng, vị trí 

trong không gian.  

 

 

-MT36: Thích khám phá các sự 

vật, hiện tượng xung quanh. 

 

 

 

 

 

- Trẻ biết phân biệt kích 

thước to-nhỏ. 

 

 

- Cháu thích đặt câu hỏi 

trong các giờ hoạt động tìm 

hiểu 

 

 

 

*HĐNT: 
 Quan sát: 

- Cây Dừa Kiểng 

-Cây Dừa Cạn 

-Cây Quỳnh Anh 

-Hoa thọ tây 

- Cây  Sao 

NBPB : Chọn chén, muỗng to, 

nhỏ. 

*Hoạt động với đồ vật 

- Xếp chồng, xếp cạnh tt) 
* HĐVC : 

Góc HT:  Xem sách, xem 

tranh, xem album về gia đình bé 

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

-MT60: Biết diễn đạt câu đơn 3 -4 

từ. 

 

 

 

 

-MT61: Đọc thơ, ca dao, hát các bài 

về chủ đề biết kể chuyện cùng cô. 

 

 

- Diễn đạt được bằng lời nói 

các yêu cầu đơn giản. 

- Trả lời và đặt câu hỏi:  cái 

gì? Làm gì? để làm gì? ở 

đâu? Như thế nào? 

 

- Các bài thơ, bài đồng dao, 

kể chuyện, hát các bài về gia 

đình, đồ dùng, đồ chơi và 

trường lớp mầm non 

*NBTN:  Trò chuyện về  ngày 

nhà giáo việt nam 

  

 

 

 

*LQVH 
 Chuyện: “ Cháu chào ông 

ạ!(lần 2) 

*THƠ:“Chổi ngoan” 

-Đọc ca dao ,trò chuyện cùng 

cô theo chủ đề 



PHÁT 

TRIỂN  TÌNH 

CẢM KỸ NĂNG 

XÃ HỘI 

 VÀ THẪM MỸ 
 

 

 

 

-MT99: Vẽ những nét đơn giản(cầm 

bút di màu, vẽ nguệch ngoạc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-MT103: Vận động nhịp nhàng theo 

nhịp điệu của bài hát, bản nhạc với 

các hình thức (vỗ tay theo cô) 

- Thực hiện được các yêu cầu 

của cô: vẽ các đường nét 

khác nhau, di màu 

- Giữ gìn sản phẩm, không 

tranh giành đồ chơi với bạn 

 

 

 

 

 

 

- Cháu vận động nhịp nhàng 

theo giai điệu, nhịp điệu của 

các bài hát, bản nhạc. 

- Cháu biết vỗ tay theo cô 

khi nghe bài hát 

Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả 

cháu cho phụ huynh 

-HĐVC: 

*Góc NT: Hát các bài hát theo 

chủ đề: Cả nhà thương nhau, , 

Cháu yêu bà, quen đất nặn 

*Góc PV: Chơi với búp bê,, cho 

bé ăn, mẹ con 

*Góc XD: Xây hàng rào nhà bé 

HĐC: Tổ chức cho trẻ chơi trò 

chơi tự do ở các góc. 

- TẠO HÌNH: Di màu cái áo 

của mẹ (trang 17) 

*GIÁO DỤC ÂM NHẠC: 
- Nghe hát: Ba ngọn nến lung 

linh 

- VĐTN: Múa cho me xem 

 

 

CHỦ ĐỀ:GIA ĐÌNH (TUẦN 4) 

Chủ Đề Nhánh:  Đồ dùng sinh hoạt trong gia đình bé (thứ 3, sinh hoạt ngày hội ,ngày lễ 20/11) 

Thời gian từ: 18/11-> 22/11/2024 
 

HOẠT ĐỘNG 

THỨ 

HAI:18/11/2024  
 

THỨ BA: 

19/11/2024 
THỨ TƯ: 20/11/2024 

THỨ NĂM: 

21/11/2024 

THỨ SÁU:  

22/11/2024 

ĐÓN TRẺ 

- Đón trẻ vào lớp.Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ,Chú ý tình trạng sức khỏe của trẻ 

- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề  

- Chơi tự do ở các góc chơi. 

THỂ DỤC 

SÁNG 
Tập thể dục kết hợp bài hát “Ai thương con nhiều hơn” 



HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 
 

     Quan sát: 
Cây dừa kiểng 

TCVĐ: 

Mèo đuổi chuột 

Chơi với xe 

Quan sát: 
Cây Dừa Cạn 

TCVĐ: 

 Lộn cầu vồng 

 

Quan sát: 
Cây quỳnh anh 

TCVĐ: 
Đi qua cầu 

 

Quan sát: 
Hoa thọ tây 

TCVĐ: 

Mèo đuổi 

chuột  
 

Quan sát: 
Cây Sao 

TCVĐ: 
Trời nắng trời 

mưa 

Lao động thiên 

nhiên 

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ 

ĐỊNH 

*THƠ: 
“Chổi ngoan” (lần 

2) 

*GIÁO DỤC 

ÂM NHẠC: 
 -NH: Ba ngọn nến 

lung linh 

 -VĐTN: Múa cho 

mẹ xem (Lần 2) 

  

 

NHẬN  BIẾT TẬP 

NÓI 

Trò chuyện về ngày 

Nhà Giáo Việt Nam 

 

*KỂ CHUYỆN: 
 “ Cháu chào ông ạ” 

lần 2 

*VẬN ĐỘNG: 
  - BTPT:Ai thương 

con nhiều hơn 

- VĐCB: - Đi chạy 

làm theo người dẫn 

đầu, cô giáo 

- TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa 

NHẬN BIẾT 

PHÂN BIỆT 
- Chọn chén, 

muỗng to, nhỏ. 

 

TẠO HÌNH 
Di màu cái áo 

của mẹ (trang 19) 

 

 

HOẠT ĐỘNG 

VUI CHƠI 
 

HĐVĐV  Chọn chén dĩa to nhỏ 

HỌC TẬP Xem sách, xem tranh, xem album về gia đình bé 

NGHỆ THUẬT Hát các bài hát theo chủ đề: Cả nhà thương nhau ,Lời chào buổi sáng. Làm quen với 

đất nặn 

GÓC PHÂN VAI Chơi với búp bê, tắm cho bé ,mẹ con 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Ôn thơ: 
“Chổi ngoan” 

 

HDTCM: 
-“ Cái gì biến mất” 

 

Hoạt động với đồ vật 
     -Xếp chồng xếp 

cạnh (tt) 

Ôn chuyện 
“ Cháu chào 

ông ạ” 

Ôn bài thơ, bài 

hát trong chủ đề 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc.Trao đổi và trả cháu cho cha me tre 

 

 

 

 


